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BÁO CÁO  

Kết thúc ổ dịch Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- UBND Thành phố Hà Nội; 

- Cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Theo số liệu từ Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam 

(VAHIS), tính đến ngày 15/5/2026, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy 

ra tại 3.295 hộ thuộc 402 xã của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số lợn 

chết và buộc phải tiêu hủy là 63.679 con.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi cho 

sức đề kháng của vật nuôi; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo kết 

quả thực hiện công tác phòng, chống dịch DTLCP, đồng thời đề xuất một số giải 

pháp nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh trong thời gian tới. Cụ thể như sau: 

I. Diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. 

- Năm 2025, ổ DTLCP đầu tiên trên địa bàn Thành phố được ghi nhận 

vào ngày 16/6 tại xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, nay là xã Thượng Phúc). 

Sau đó, bệnh DTLCP xảy ra tại các xã trên địa bàn Thành phố, cao điểm vào các 

tháng 7, 8, 9 và giảm dần vào đầu tháng 10. Trong năm, ổ dịch DTLCP đã tái 

phát lại ở một số xã, phường (ổ dịch đã qua 21 ngày) như: An Khánh, Đa Phúc, 

Hát Môn, Liên Minh, Phù Đổng, Phúc Lộc, Trần Phú, Vật Lại, Yên Bài, Yên 

Lãng (tái phát lần 2); các xã, phường: Cổ Đô, Đoài Phương, Ô Diên, Sơn Tây, 

Phúc Thọ, Quảng Oai, Quốc Oai (tái phát lần 3). 

Luỹ kế đến 31/12/2025, DTLCP đã xảy ra tại 1.162 hộ thuộc 293 thôn của 

44 xã, phường. Tổng số lợn đã tiêu huỷ là 29.762 con (2.189 con sinh sản và 

27.573 con thương phẩm), tổng trọng lượng là 1.871.231,44 kg. 

- Năm 2026, các xã Dương Hoà, Quảng Oai, Đa Phúc có ổ DTLCP xảy ra 

từ năm 2025 kèo dài sang năm 2026. Tính đến ngày 15/5, bệnh DTLCP đã xảy 

ra tại 20 hộ thuộc 17 thôn của 10 xã. Tổng số lợn đã tiêu huỷ là 2.603 con (10 

con sinh sản và 2.593 con thương phẩm), tổng trọng lượng là 79.827,5 kg. 

- Tính đến ngày 13/5/2026, bệnh DTLCP trên địa bàn Thành phố đã qua 

21 ngày không phát sinh ổ dịch mới kể từ ngày tiêu huỷ cuối cùng ngày 

24/4/2026 tại xã Quảng Oai, Liên Minh. 
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II. Các giải pháp đã triển khai thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp & Môi trường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn 

đốc, hướng dẫn tổ chức, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch 

bệnh DTLCP trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt khi chính quyền địa phương 02 

cấp đi vào hoạt động và nhiều văn bản quy định, hướng dẫn công tác phòng 

chống bệnh DTLCP không còn hiệu lực.  

2. Trước diễn biến phức tạp của bệnh DTLCP trên cả nước và địa bàn 

Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ 

sản và Thú y nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh DTLCP, đồng 

thời thường xuyên tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Rà soát, cập nhật các quy định hiện hành liên quan đến phòng, chống và 

xử lý ổ dịch để kịp thời hướng dẫn cơ sở. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật theo quy định; tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ động vật, đảm bảo vệ 

sinh thú y và an toàn dịch bệnh. 

- Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý thông tin 

dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS); thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác 

quản lý, giám sát dịch bệnh trên địa bàn. 

- Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền rộng rãi về các 

biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; giết mổ, sơ chế, vận chuyển lợn và kinh 

doanh thịt lợn rõ nguồn gốc, an toàn... để người dân chủ động nắm bắt và thực hiện. 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và 

Thú y bám sát cơ sở, phối hợp với UBND xã, phường trong công tác kiểm tra, 

giám sát và hướng dẫn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

DTLCP. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau: 

- Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn xã và 

kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, các tổ công tác và phân công 

nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. 

- Tổ chức tiêu hủy ngay lợn mắc bệnh DTLCP, lợn có nguy cơ lây nhiễm 

DTLCP theo đúng quy định và quản lý chặt chẽ hố chôn hủy, không để mất vệ 

sinh gây ô nhiễm môi trường, giám sát khu vực hố chôn hủy. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn đến từng 

thôn, xóm, hộ chăn nuôi để phát hiện, xử lý kịp thời khi có phát sinh dịch bệnh; 

đặc biệt theo dõi sát tại các hộ đã có dịch hoặc có nguy cơ cao. 
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- Tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã về diễn biến tình hình dịch 

bệnh, dấu hiệu nhận biết, mức độ nguy hiểm; các biện pháp phòng, chống bệnh 

DTLCP và quy định của pháp luật về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động 

vật, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật và các văn bản có 

liên quan để người dân chủ động thực hiện. 

 - Tổ chức thống kê, rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt đàn lợn 

hiện có trên địa bàn; lập chốt kiểm soát lưu động để kiểm tra, kiểm soát hoạt 

động vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn; thực hiện ký cam kết 

chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh đối với các hộ chăn nuôi, kinh 

doanh, giết mổ lợn. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi trên địa bàn; chú trọng giám sát chặt 

chẽ tình hình tại hộ có dịch, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của lợn khoẻ mạnh 

trong đàn, kịp thời phát hiện, xử lý nếu có dịch bệnh phát sinh; không để xảy ra 

tình trạng bán chạy, bán tháo lợn ốm, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường. 

- Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm: UBND các xã phối hợp cơ quan 

chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch bệnh động vật theo quy định pháp luật. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

III. Nhận định và dự báo tình hình 

Trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh DTLCP tiếp tục bùng phát trên địa 

bàn Thành phố là rất cao, do chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi, cụ thể: 

- Tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường, đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có các địa phương giáp 

ranh với Hà Nội. 

- Vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có sức đề kháng cao, khả năng tồn 

tại lâu ngoài môi trường. Hiện nay, vắc xin thương mại mới chỉ đạt hiệu quả bảo 

hộ cao đối với chủng virus Genotype II, trong khi chưa đáp ứng được yêu cầu 

bảo hộ đối với biến chủng mới (Genotype I + II) đang lưu hành với tỷ lệ cao 

ngoài môi trường. 

- Thời tiết bước vào mùa nắng nóng cao điểm, xen kẽ các đợt mưa lớn dễ 

làm suy giảm sức đề kháng vật nuôi, đồng thời tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn 

lưu, phát tán. 

- Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển vẫn còn nhiều khó khăn, đặc 

biệt trong việc kiểm tra, giám sát động vật và sản phẩm động vật vận chuyển từ 

các địa phương khác vào Thành phố. Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép 
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động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch tiếp tục 

diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh thực hiện sáp nhập địa giới hành chính 

một số tỉnh. 

- Hệ thống giao thông mở rộng với nhiều tuyến đường mới, đường ngang, 

lối tắt nhưng chưa được bố trí chốt kiểm dịch, dẫn đến việc né tránh kiểm soát 

của các lực lượng liên ngành còn phổ biến. 

- Nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

của một bộ phận người dân, hộ chăn nuôi còn hạn chế, đặc biệt là trong việc 

khai báo dịch bệnh, tiêu hủy lợn bệnh, xử lý chất thải và tuân thủ quy trình an 

toàn sinh học. 

Từ các yếu tố nêu trên, dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh DTLCP có 

thể tiếp tục xuất hiện rải rác hoặc bùng phát thành ổ dịch lớn, nếu không được 

kiểm soát chặt chẽ, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc 

biệt tại những địa bàn có tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi cao và điều kiện vệ 

sinh, an toàn sinh học chưa đảm bảo. 

IV. Giải pháp trong thời gian tới 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh tại cở sở. Kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch đúng quy định. 

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở việc tái đàn đảm bảo đúng hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn. Kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo, 

nếu xảy ra dịch đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính. 

- Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ kịp thời công 

tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.  

- Triển khai, thực hiện tốt đợt tiêm phòng đại trà vắc xin đợt 1 năm 2026 

cho đàn gia súc, gia cầm; tổng vệ sinh, khử trùng và tiêu độc môi trường phòng, 

chống dịch bệnh đợt sau tiêm phòng. 

- Tăng cường giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra và 

xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ, bán chạy lợn mắc bệnh. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi áp 

dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để bệnh DTLCP xảy ra. 

V. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo : 

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu rộng công tác phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi (DTLCP) tới UBND các xã, phường; huy động sự vào cuộc 

đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhằm tổ chức triển khai hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. 
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2. Kịp thời bổ sung kinh phí cho UBND xã, phường thực hiện hỗ trợ 

người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP các năm 2025, 2026 theo quy định. 

3. UBND các xã, phường kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động cho đội 

ngũ nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã, nhằm tăng cường năng lực giám sát dịch 

bệnh, phát hiện sớm và tổ chức ứng phó kịp thời khi có dịch xảy ra tại cơ sở. 

 Trên đây là báo cáo kết thúc ổ DTLCP trên địa bàn Thành phố, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo UBND Thành phố, Cục Chăn nuôi và 

Thú y./. 

 

Nơi nhận: 
- Như đề gửi; 

- Đ/c Chủ tịch UBND TP;                                                                

- Đ/c Giám đốc Sở NN và MT; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VP, CNTS&TY. 

KT.GIÁM ĐỐC SỞ 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Văn Tường 
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